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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM  
Câu 1. Nguyên nhân nào không thuộc nội dung ra đời  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 8/8/1967 
tại Băng-Cốc Thái Lan 

 A. muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài vào khu vực 
 B. tổ chức liên kết khu vực và thế giới hoạt động hiệu quả, thúc đẩy ASEAN ra đời 
 C. diễn ra cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu năm 1973 
 D. các nước sau khi độc lập thấy cần hợp tác, liên kết phát triển kinh tế 

Câu 2. Biến đổi quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 
 A. đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. 
 B. từ các nước thuộc địa trở thành các quốc gia độc lập. 
 C. kinh tế các nước đã có sự phát triển nhanh chóng. 
 D. tất cả các nước Đông Nam Á đều gia nhập ASEAN. 

Câu 3. Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là 
 A. Campuchia, Malaixia, Brunây. B. Miến Điện, Việt Nam, Philippin. 
 C. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia. D. Inđônêxia, Việt Nam, Lào. 

Câu 4. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng điểm tương đồng giữa cách mạng Cuba sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai và cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của Việt Nam (1954 - 1975)? 

 A. Hình thức đấu tranh chủ yếu là bãi công, biểu tình. 
 B. Phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. 
 C. Đặt dưới sự lãnh đạo của các chính đảng tư sản. 
 D. Đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân mới. 

Câu 5. Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giói thứ hai khẳng định vị thế hàng đầucủa hai cường 
quốc nào 

 A. Liên Xô và Mỹ. B. Liên Xô và Anh. C. Liên Xô và Pháp D. Mỹ và Anh. 
Câu 6. Yếu tố nào sau đây quyết định sự thành công của Liên Xô trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1946-
1950)? 

 A. Nhân dân Liên Xô có tinh thần tự lực, tự cường. 
 B. Liên Xô là nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 
 C. Liên Xô có sự hợp tác hiệu quả với các nước Đông Âu. 
 D. Liên Xô có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú. 

Câu 7. Đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu những năm 70 của thế 
kỷ XX là gì? 

 A. Hợp tác chính trị - văn hóa là xu thế chủ đạo. 
 B. Hai siêu cường Xô - Mỹ đối thoại, hợp tác. 
 C. Hòa bình, hợp tác trở thành xu thế chủ đạo. 
 D. Hai siêu cường Xô-Mĩ đối đầu gay gắt. 
Câu 8. Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 đã 
 A. phá thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ. 
 B. làm đảo lộn hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mĩ. 
 C. chứng tỏ Liên Xô là nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử. 
 D. buộc các nước Tây Âu phải đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô. 

Câu 9. Kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ bởi nhiều nguyên nhân, nguyên nhân nào sau đây không đúng? 
 A. Lãnh thổ, tài nguyên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào có trình độ cao. 
 B. Không chạy đua vũ trang vũ khí hiện đại với Liên Xô. 
 C. Áp dụng thành tựu khoa học hiên đại vào trong sản xuất. 
 D. Thu nhiều lợi nhuận từ buôn bán vũ khí sau chiến tranh thế giới thứ hai. 

Câu 10. Hình thức đấu tranh phổ biến của cách mạng châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 
 A. Đấu tranh ngoại giao. B. Đấu tranh vũ trang. 
 C. Đấu tranh chính trị. D. Đấu tranh quân sự 

Câu 11. Khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mĩ trở thành 
 A. trung tâm kinh tế-tài chính lớn nhất thế giới. 
 B. trung tâm kinh tế-quân sự lớn nhất thế giới. 
 C. trung tâm kinh tế-chính trị lớn nhất thế giới. 
 D. trung tâm kinh tế-văn hóa hàng đầu thế giới. 
Câu 12. Một trong những mục tiêu của tổ chức ASEAN là 
 A. xóa bỏ áp bức bóc lột và nghèo nàn và lạc hậu. 
 B. tăng cường hợp tác phát triển kinh tế và văn hóa. 
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 C. xây dựng khối liên minh kinh tế và quân sự. 
 D. xây dựng khối liên minh chính trị và quân sự. 

Câu 13. Lịch sử ghi nhận năm 1960 là “Năm châu Phi” vì 
 A. có 17 nước ở châu Phi giành độc lập. 
 B. châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy”. 
 C. phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh. 
 D. tất cả các nước ở châu Phi tuyên bố độc lập. 

Câu 14. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân đội Liên Xô không  chiếm đóng khu vực nào 
sau đây? 

 A. Đông Đức. B. Đông Âu. C. Tây Âu. D. Đông Béclin. 
Câu 15. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, bản đồ chính trị thế giới thay đổi to lớn và sâu sắc chủ yếu là do 

 A. Mĩ thành công trong chiến lược toàn cầu. 
 B. thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc. 
 C. các cuộc chiến tranh cục bộ bùng nổ khắp nơi. 
 D. sự ra đời của hai khối quân sự đối lập. 
Câu 16. Trọng tâm của đường lối Đổi mới ở Trung Quốc (thực hiện từ 12-1978) là 
 A. kinh tế B. giai cấp C. chính trị D. xã hội 

Câu 17. Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945) không thông qua quyết định nào? 
 A. Giao cho quân Pháp việc giải giáp quân đội Nhật ở Đông Dương. 
 B. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật. 
 C. Quy định việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít. 
 D. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 

Câu 18. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, điều kiện khách quan nào có lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu 
Phi? 

 A. sự giúp đỡ của Liên Xô.  B. Sự viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa. 
 C. Sự xác lập trật tự hai cực Ianta. D. Sự suy yếu của các đế quốc Anh và Pháp. 

Câu 19. Khi gia nhập ASEAN, Việt Nam có thể tận dụng cơ hội nào sau đây? 
 A. Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực. 
 B. Tiếp nhận được nhiều nguồn vốn và đầu tư của các nước. 
 C. Tham gia trao đổi sản phẩm, hỗ trợ về vũ khí quân sự. 
 D. Hỗ trợ các nước khác trong khu vực về vốn và lao động. 

Câu 20. Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì 
 A. bị chiến tranh tàn phá nặng nề. B. Mĩ tiến hành Chiến tranh lạnh. 
 C. các thế lực phản động chống phá. D. các nước phương Tây cấm vận. 

Câu 21. Một trong những biểu hiện Liên Xô là thành trì của cách mạng thế giới từ năm 1950 đến nửa đầu những 
năm 70 của thế kỷ XX là 

 A. Thúc đẩy sự hình thành xu thế hợp tác toàn cầu. 
 B. Tích cực giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa. 
 C. Làm phá sản hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mỹ. 
 D. Trực tiếp đối đầu với các cường quốc phương Tây. 

Câu 22. Nội dung không phải là mục tiêu của “Chiến lược toàn cầu phản cách mạng” (1945-1991) 
 A. khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ. 
 B. ngăn chặn, đẩy lùi và xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới. 
 C. đàn áp phong trào cách mạng thế giới, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 
 D. thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới. 
Câu 23. Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn tan rã khi 
 A. tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động. 
 B. chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ. 
 C. Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh. 
 D. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) giải thể. 

Câu 24. Một trong những chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 là 
 A. trở thành ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 
 B. tham gia và trở thành trụ cột của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV). 
 C. khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á . 
 D. tiếp tục giúp đỡ các nước Đông Âu xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
B. PHẦN TỰ LUẬN  

Câu 1. Trình bày nội dung của Hội nghị Ianta. (1.0 điểm) 
Câu 2. Mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN. (1.0 điểm) 
Câu 3. Nêu ý nghĩa sự kiện Liên Xô chế tạo bom nguyên tử năm 1949 (1.0 điểm) 
Câu 4. Nêu mục tiêu của chiến lược “toàn cầu phản cách mạng” (1945-1991) (1.0 điểm) 
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Câu 1. Trình bày nội dung của Hội nghị Ianta. (1.0 điểm) 

- Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới. (0.25 điểm) 
- Quy định việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít. (0.25 điểm) 
- Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật. (0.5 điểm) 

Câu 2. Mục tiêu hoạt động của tổ chức Asean. (1.0 điểm) 
- Phát triển kinh tế và văn hóa trên cơ sở duy trì hòa bình và ổn định khu vực ( 1.0 điểm) 

Câu 3. Nêu ý nghĩa sự kiện Liên Xô chế tạo bom nguyên tử năm 1949 (1.0 điểm) 
-  Phá thế độc quyền bom nguyên tử của Mĩ ( 1.0 điểm) 

Câu 4. Nêu mục tiêu của chiến lược “toàn cầu phản cách mạng” (1945-1991) (1.0 điểm) 
-  Ngăn chặn, đẩy lùi và xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới. (0.25 điểm) 
-  Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ. (0.25 điểm) 
- Đàn áp phong trào cách mạng thế giới, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (0.5 điểm) 

 
 

 


